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UNIT 9 

UNIT 9 – UNDERSEA WORLD 
 
A. READING 
- Ocean (n)  đại dương 

- divide into chia ra 

- Pacific Ocean Thái Bình Dương 

- Atlantic Ocean Đại Tây Dương 

- gulf (n) = bay (n) vịnh 

- challenge (v, n)  thử thách, thách thức 

- mystery (n) bí ẩn 

- overcome (v) vượt qua 

- submarine (n)  tàu ngầm 

- investigate (v) điều tra 

- seabed (n) đáy đại dương 

- sample (n) vật mẫu 

- marine life  sinh vật biển 

- satellite (n) vệ tinh 

- live on  sống dựa vào 

- depend on phụ thuộc, dựa vào 

- tiny (a) = very small rất nhỏ 

- oversized (a) quá khổ 

- contribute to đóng góp 

- biodiversity (n) sự cân bằng sinh thái 

- organism (n) sinh vật 

Task 1: True / False statements 

1. …………Seas and oceans cover 75 percent of the earth surface. 
2. …………There are five oceans over the world. 
3. ………… Nowadays by using submarine, scientists can investigate the seabed. 
4. ………….We can’t get information about water temperature with satellite photographs 
5. …………..There are three major groups of marine life and animals. 
Task 2: Choose the best answers. 
1. ……………….is life in the sea. 
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 A. submarine B. biodiversity C. marine life D. sample 
2. A small living thing is called ………………….. 
 A. organism B. seabed C. device D. challenge 
3. If the sea biodiversity were not maintain, ………………… 
 A. marine life would be at stake B. sea animals would die 
 C. plants would die  D. submarines wouldn’t work 
4. Small plants and animals are referred to as ……………..organism. 
 A. big B. oversized C. tiny D. huge 
5. A large are of sea that is partly surrounded by land is a ………………… 
 A. sample B. submarine C. gulf D. lake 
6. …………….is a term that refers to the existence of different kinds of animals and plants which make a 
balanced environment. 
 A. biodiversity B. challenge C. mystery D. experience 
7. These scientists have collected different ……………… to analyze for their experience. 
 A. photographs B. samples C. animals D. organism 
 
B. SPEAKING 
Vocabulary 
- rubbish (n)  rác 

- dustbin (n)  thùng rác 

- pesticide (n)  thuốc trừ sâu 

- fertilizer (n)  phân bón 

- release (v)  thải ra 

Pair work: Ask and answer (task 1, page 97) 

S1: What should we do to protect our oceans? 

S2: I think we should + V1 / We should + V1………………. 

C. LISTENING 

Vocabulary 

- whale (n)  cá voi 

- mammal (n)  động vật có vú 

- krill (n)  loài nhuyễn thể 

- migrate (v)  di cư 

- conservation (n)  sự bảo tồn 

Task 1 (page 98) 

Task 2: Listen and choose the best answers 
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1. The blue whale grows to ………………..metres in length. 
 A. 13 B. 30 C. 50 D. 60 
2. The favorite food of whales is ………………. 
 A. sea animals B. plants C. krill D. fish 
3. Whale populations decrease quickly due to ………………. 
 A. hot water B. heavy hunting C. bad weather D. polluted water 
4. What have conservation groups asked the International Whaling Commission to do? 
 A. protect whales        B. decrease hunting        C. continue hunting             D. stop most whaling 
5. If we didn’t take any measure to protect whales, they would ……………….. 
 A. move to other places         B. die soon        C. disappear forever          D. decrease population 
  
D. WRITING 
Vocabulary 
- sperm whale  cá nhà táng 

- carnivore (n)  động vật ăn thịt 

- squid (n)  con mực 

- gestation (n)  thời kỳ thai nghén 

- life span   tuổi đời 

- habitat (n)  môi trường sống 

- offspring (n)  con non 

 Task 1, 2 (page 100, 101) 
 
E. LANGUAGE FOCUS 
I. PRONUNCIATION       /iə/  - /eə/   - /uə/ 
II. GRAMMAR 
1. Should  
     Should + …………..: (nên), dùng để diễn tả một ý kiến hoặc lời khuyên. 
Ex: It’s too late. You (go) ………………….. to bed. 
       Smoking is harmful for our health. I think you (give) ………………….up it. 
2. Conditional sentence type 2: 
      
       If + …………. + ………………….,  S + ……………… + …………….. 
 
 
Ex: If it rained, I wouldn’t go to school. 
      If I (know) ……………………..her name, I (tell) ………………..you. 
      I (not/buy) ……………………..that shirt if I (be) ………………..you. 
 
EXERCISE 1:  
1. A. bear B. hear C. near  D. clear 
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2. A. sure B. tour C. share  D. casual 
3.  A. dare B. fair C. there  D. beer 
4.  A. ocean B. device C. precious  D. current 
5. A. investigate B. mystery C. satellite  D. analyze 
EXERCISE 2:  
1. If the pupils (have) ……………………no school, they (play) ……………………football now. 
2. I (help) ……………………him if he (be) …………………..my friend. 
3. The Smiths (go) ……………………on holiday if they (have) ………………….time today. 
4. If Susan learned more, she (be) …………………………better at school. 
5. If it rains, we (not/play) ……………………….volleyball. 
6. You’ll catch a cold if you (not / wear) ………………………………a pullover. 
7. If I …………………you, I would help her. 
 A. am B. was C. were D. have been 
8. She ………………....the train if she left earlier. 
 A. will catch B. could catch C. can catch D. may catch 
9. What _______________if you ________________ her? 
 A. will you do/ are     B. might you do / have been 
    C. would you do / were                                              D. will you have done / had been 
10. ________________ here, he would help us with these troubles. 
 A. Were our father     B. Was our father   
 C. If our father has been    D. Unless our father were 
11. If there __________  no oxygen on earth, life ____________  exist. 
 A. were / wouldn’t     B. was / would    
 C. weren’t / wouldn’t       D. is / won’t 
12. _____________ you apologize for what you have done, I will never be your friend. 
      A. If                             B. Unless   C. As if                        D. Even if 
13. If I spoke English, my job_____________ a lot easier. 
            A. was                         B. were                                    C. will be                     D. would be  
14. My dog will bark if it______________ any strange sound. 
      A. hear                         B. hears    C. heard                       D. had heard  
15. The cake will burn if you _____________ it in the oven for too long. 
  A. leave  B. left     C. will leave    D. are leaving 
16.  If we____________ in a town, life would be better. 
       A. live                         B. have lived    C. lived                         D. had lived  
17. He may never speak to me again if he _________________ out what happened. 
     A. finds                       B. will find         C. has found    D. had found 
18. It______________ quicker if you use a computer. 
       A. has been                 B. would be             C. will be        D. was 
19.   I’m very busy now. If I ___________ enough time, I  __________________ to the park. ( have / go) 
20.   Maybe I will have enough time tonight. If I  ____________enough time, I  ______________ a letter 
to my sister. ( have / write) 
21.   The ticket is 200 dollars, but I have only 150. If I ___________ enough money, I _______________ 
home this weekend. ( have / fly) 
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22.    The weather is terrible today. But if the weather __________ good, I  ______________ for a five-
mile walk. ( be / go) 
23. Maybe the weather will be nice tomorrow. If the weather _______ nice, I ______________ for a long 
walk. ( be / go) 
24. Tom is very lazy. If he ___________ hard, he ___________________  good grades.( study/ get) 
25. Alan fails the exam because he doesn’t work hard 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
26. I don't know enough about the machine, so I can't mend it myself. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
27. Helen can't find the way because she doesn’t have a map. 
 _________________________________________________________________ 
 
28. I can't come to the party because I am very busy. 

_________________________________________________________________ 
29. It rains heavily so we can’t go for a picnic 
 _________________________________________________________________ 
30. Because she gates up late, she is late for the class. 
 __  
 
 

 

MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM GẦN 

ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

      www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

      www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

      www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

       www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

     http://susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 

      http://www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 

     www.tours-vietnam.com 

 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website: www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 



                                                      Công ty phần mềm Cửu Long 
                                                                                                 Dịch vụ thiết kế website,phần mềm CRM 
                                                                                                  www.susasoft.com 

 

UNIT 9 

    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
 
 

 LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển 
website cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long  

           Hotline: 0975 28 2009 Mr.Dương 
           Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  

Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 
 


